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A

1

Giường y tế 

inox nâng 

đầu, có bánh 

xe, 1 tay quay

- Chất liệu: Inox SUS 201

- Kích thước lọt lòng (kích thước đệm): Dài x rộng = 1900 x 900 mm

- Chiều cao từ mặt sàn tới mặt giường: 540 mm

- Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn chữ U: 1650 mm

- Chân giường có 4 bánh xe inox, bánh xe có khóa

- Khung giường: inox hộp 30 x 60 mm, dày 1mm

- Vai giường (đầu giường và đuôi giường): Inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm

- 5 song dọc đầu giường và 5 song dọc đuôi giường: nox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 

mm

- Giát giường (chia thành 2 khúc, kích thước phần nâng đầu phù hợp với đệm 

phổ thông trên thị trường): Inox hộp 10 x 40 mm, dày 0,55 - 0,65 mm

- Nan đỡ giát giường (5 nan): Inox hộp 25 x 25 mm, dày 1 mm

- Bộ phận nâng đầu giường (góc nâng đầu từ 0 - 85°): Inox hộp 15 x 30 mm, dày 

1 mm

- Bộ phận quay nâng đầu giường: Đồng trục, có tay quay, inox ống trụ Φ 32 mm, 

dày 1 - 1,2 mm

- Cọc màn chữ U, có móc treo màn: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm

- Thanh chắn gắn hai bên thành giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm

- Kết cấu giữa khung giường và vai giường: Bulon M8 theo kiểu chữ A hoặc côn 

sập.

- Giường có kèm đệm mút dày 5 - 10cm    
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PHỤ LỤC 1 - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VÀ KHỐI LƯỢNG ĐỀ XUẤT

Giường



Stt Tên dụng cụ Quy cách chi tiết Hình ảnh
Xã Bình 

Hải

Xã Bình 

Lãnh

Xã Bình 

Minh

Xã Bình 

Quý

Xã Bình 

Triều

Tổng số 

lượng

2

Giường y tế 

inox nâng 

đầu, có bánh 

xe, 1 tay quay, 

có máng hứng 

nước

- Chất liệu: Inox SUS 201

- Kích thước lọt lòng (kích thước đệm): Dài x rộng = 1900 x 900 mm

- Chiều cao từ mặt sàn tới mặt giường: 540 mm

- Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn chữ U: 1650 mm

- Chân giường có 4 bánh xe inox, bánh xe có khóa

- Khung giường: inox hộp 30 x 60 mm, dày 1mm

- Vai giường (đầu giường và đuôi giường): Inox ống trụ Φ 32 mm, dày 1 mm

- 5 song dọc đầu giường và 5 song dọc đuôi giường: nox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 

mm

- Giát giường (chia thành 2 khúc, kích thước phần nâng đầu phù hợp với đệm 

phổ thông trên thị trường): Inox hộp 10 x 40 mm, dày 0,55 - 0,65 mm

- Nan đỡ giát giường (5 nan): Inox hộp 25 x 25 mm, dày 1 mm

- Bộ phận nâng đầu giường (góc nâng đầu từ 0 - 85°): Inox hộp 15 x 30 mm, dày 

1 mm

- Bộ phận quay nâng đầu giường: Đồng trục, có tay quay, inox ống trụ Φ 32 mm, 

dày 1 - 1,2 mm

- Cọc màn chữ U, có móc treo màn: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm

- Thanh chắn 2 bên thành giường: inox ống trụ Φ 16 mm, dày 1 mm

- Kết cấu giữa khung giường và vai giường: Bulon M8 theo kiểu chữ A hoặc côn 

sập.

- Máng hứng nước tiểu, nước thải & phân bằng inox gắn vào phía dưới giường: 

Kích thước máng tương ứng giát giường; máng có độ dốc từ đầu và đuôi giường 

về điểm phía dưới hậu môn của người bệnh.

- Máng hứng nước có lỗ xả nước thải với đường kính vừa cho ống nhựa có fi = 

42 mm và có đoạn nhô ra để gắn ống nhựa vào)

- Máng có thể tháo lắp được để vệ sinh khi cần

- Phần trên đầu giường có thanh inox cố định để gắn đường ống nước cấp.

- Giường có kèm đệm mút độ dày 5 - 10cm.   
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B

3

Ghê bô người 

lớn không 

bánh xe (đi vệ 

sinh và tắm)  

 - Chiều cao mặt ghế: 40cm

 - Chiều cao tối đa: 50cm

 - Chiều ngang x Chiều dọc: 50cm x 50cm

 - Kích thước thùng: Dài x rộng x cao = 53cm 20cm x 79cm

 - Chất liệu nhựa ghế bô bằng nhựa cao cấp, không gây dị ứng da

 - Khung bằng chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox chắc chắn

1 5 3 3 2 14

Ghế bô, ghế tắm
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4

Ghê bô người 

lớn có bánh 

xe (đi vệ sinh 

và tắm)

 - Có bánh xe, chỗ để chân

 - Chiều cao mặt ghế: 40cm

 - Chiều cao tối đa: 50cm

 - Chiều ngang x Chiều dọc: 50cm x 50cm

 - Kích thước thùng: Dài x rộng x cao = 53cm 20cm x 79cm

 - Chất liệu nhựa ghế bô bằng nhựa cao cấp, không gây dị ứng da

 - Khung bằng chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox chắc chắn

5 8 3 4 3 23

5 Ghế bô trẻ em

- Phần bô có thể tháo ra, vệ sinh dễ dàng.

- Bô ghế có nắp đậy.

- 2 tay vịn chắc chắn cho bé thêm yên tâm khi ngồi ghế 1 mình

- Kích thước ghế: 29 x 30 x 28 cm 

- Kích thước bô: 20 x 20 x 12cm

1 1 1 1 4

6

Ghế tắm tiêu 

chuẩn không 

bánh xe (có 

thay đổi độ 

cao)

- Khung chất liệu hợp kim nhôm hoặc inox 

- Chân có đệm cao su hút mạnh mẽ ngăn chặn việc di chuyển trên bề mặt ướt.

- Mặt ghế làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp an toàn với sức khỏe, có lỗ thoát 

nước

- Hai bên có tay vịn kim loại bọc nhựa

- Chiều cao từ sàn tới mặt ghế: 40 đến 50cm (có thể điều chỉnh độ cao)

- Kích thước mặt ghế: 45 x 33cm

- Chiều rộng cơ: 48 đến 53cm

- Độ sâu nền: 48 đến 53cm

3 2 3 1 9

C

7
Thanh vịn inox 

dài 40cm

- Chất liệu: Inox 304, ống trụ Φ 32 - 35 mm, dày tối thiểu 2mm

- Kích thước: Dài x cao = 40 x 7,5 cm

- Có 02 điểm cố định ở hai đầu

2 2 1 5

8
Thanh vịn inox 

dài 60cm

- Chất liệu: Inox 304, ống trụ Φ 32 - 35 mm, dày tối thiểu 2mm

- Kích thước: Dài x cao = 60 x 7,5 cm

- Có 02 điểm cố định ở hai đầu

1 1 1 2 2 7

Thanh vịn



Stt Tên dụng cụ Quy cách chi tiết Hình ảnh
Xã Bình 

Hải

Xã Bình 

Lãnh

Xã Bình 

Minh

Xã Bình 

Quý

Xã Bình 

Triều

Tổng số 

lượng

D

9
Ván gỗ di 

chuyển

- Ván gỗ gắn bánh xe để NKT ngồi lên và di chuyển thuận tiện 

- Chất liệu ván: gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp an toàn cho sức khỏe và chịu 

lực 50 - 80 kg

- Kích thước mặt ván: 50 x 50 cm 

- Bên dưới có gắn 4 bánh xe 100mm, có khóa

2 2 4

10 Ván trượt

* Tấm ván hỗ trợ NKT vận động di chuyển từ xe lăn sang giường và ngược lại.

* Tấm ván chịu được trọng lượng lên đến 70kg khi di chuyển NKT.

* Tấm ván phải có các mấu cố định vào xe lăn và cố định vào thành giường để di 

chuyển NKT.

* Cần có lỗ khoét trên tấm ván để NKT bấu tay vào trong khi người chăm sóc hỗ 

trợ NKT di chuyển từ xe lăn sang giường và ngược lại. 

* Chất liệu gỗ hoặc plastic với độ bền và độ đàn hồi tốt để khỏi bị gãy khi NKT di 

chuyển.

1 1

Nhóm dụng cụ hỗ trợ di chuyển và vận động
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11 Bục tựa lưng

- Khung inox, hợp kim nhôm hoặc sắt sơn tỉnh điện

- Mặt tựa lưng bằng vải canvas hoặc vải lưới 

- Kích thước tổng: 68 x 67 x 75cm

- Kích thươc gối: 20x40cm

- Kích thước tấm dựa lưng: 64x68cm

- Gối gòn ép bọc lưới, 

- Có thể tăng cao - thấp theo ý muốn

1 1

12

Đai cố định 

cột sống thắt 

lưng

- Đai thắt lưng 4 thanh nẹp nhôm

- Kích thước: cao 23 cm. 

- Thay đổi áp lực bằng dây đai tăng cường có khóa velcro chắc chắn.

- Chất liệu lưới xốp ( cao su, cotton, polyester) mật độ cao thoáng khí, đàn hồi 

cao.

- Giữ tư thế đúng cho cột sống ( từ T11 tới L5)

- Size: M (vòng eo 69 - 84cm)

1 1

E

13
Túi lưới tạo 

bọt

- Chất liệu sợi Sizal thiên nhiên an toàn

- Bề mặt mềm mại giúp loại bỏ da chết

- Giúp xà phòng khô, giảm trơn trượt

- Kiểu dáng nhỏ gọn, sử dụng dễ dàng

- Kích thước 10 x 14 cm

3 3 6 6 3 21

14 Cọ dài tắm rửa
- Chất liệu bài chải bằng sợi tổng hợp, an toàn với sức khỏe

- Kích thước 50 x 10 x 5 cm
3 3 4 8 3 21

Dụng cụ hỗ trợ tắm rửa
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15
Lược tay dài, 

cong

- Loại lược răng đơn, tay cầm cong

- Chất liệu: Nhựa PP

- Màu sắc: Nhiều màu

- Kiểu lược: Lược dài

- Kích thước: Chiều dài: xấp xỉ 35 cm/13.65 inch 

3 3 5 2 13

16

Thảm chống 

trượt (tấm 

30x30cm)

- Chất liệu: Nhựa tổng hợp an toàn với sức khỏe

- Mặt dưới có độ bám dính tốt, mặt trên chống trơn trượt tốt

- Màu sắc: Nhiều màu

- Kích thước: tấm 30 x 30cm, giữa các tấm có các nút ghép có thể ghép rất dễ 

dàng và chắc chắn, ghép theo nhiều hình dạng và màu sắc tùy biến khác nhau 

cho phù hợp với không gian

- Độ dày: 10mm 

100 20 120

F

17

Bộ dụng cụ 

chăm sóc vết 

loét

- 01 khay hạt đậu 300ml, chất liệu inox.

- 01 hộp chữ nhật inox có nắp, kích thước 19 x 9 x 4 cm

- 01 hộp đựng bông có nắp, chất liệu inox, đường kính 7,5cm, cao 6cm

- 01 kẹp phẫu tích không mấu 16cm, chất liệu inox

- 01 kéo y tế 16cm̉, chất liệu inox

(Tất cả đều là dụng cụ y tế đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế)

1 2 2 1 6

Dụng cụ hỗ trợ phòng, chống loét
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18
Nệm hơi 

chống loét

- Bộ sản phẩm gồm 01 đệm hơi, 01 máy bơm hơi và ống dẫn khí đi kèm 

- Kích thước đệm: 200 x 90 x 10cm

- Chất liệu: PVC, dày 0,3 - 0,5mm

- Độ ồn: <30Db

- Tải trọng tối đa: 120 -150kg

- Áp lực bơm: 70 – 130 mmHg

- Điện áp máy bơm: 220V

- Công suất máy bơm: 7 - 10W

- Lưu lượng khí ra: 5 - 8 L/phút

- Chế độ hoạt động: Liên tục

2 3 6 1 3 15

19 Đệm mút ngồi

- Đệm ngồi thiết kế theo hình chữ U

- Vỏ: Vải chất lượng tốt, an toàn, có thể tháo rời

- Vật liệu đệm: Mút chất lượng cao, an toàn

- Trọng lượng: 0,5 - 0,7 kg.

- Kích thước:  Dài x rộng x cao = 45 x 35 x 7 cm

1 1 3 5

20
Gối dạng chân 

tam giác

- Thiết kế hình khối tam giác

- Chất liệu vỏ: Vải lưới 3D thoáng khí, an toàn

- Chất liệu ruột: Mút đàn hồi mềm, an toàn 

- Kích thước:  23 x 55 x 15 cm

- Độ nghiêng: 28 độ

1 1

G Dụng cụ thích nghi
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21
Muỗng thích 

nghi tay phải

- Muỗng (thìa) chất liệu inox, cán bằng nhựa có quai đeo có thể thay đổi độ dài, 

không độc hại, không mùi

- Muỗng có thể xoay 360 độ, với tay cầm thoải mái và mềm mại giúp thuận tiện 

hơn trong việc ăn uống

- Phần cán muỗng inox dẻo, có thể bẻ cong để phù hợp với người dùng

- Kích thước: Phần cán nhựa dài 11 - 13cm, đường kính 3,5 - 4cm, phần, muỗng 

inox dài 11 - 13 cm, dây đai dài 25 - 30cm có chia lỗ khóa và có mấu khóa 

2 1 6 3 5 17
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22 Đũa thích nghi

- Đũa hỗ trợ cho người yếu cơ bàn tay, khó cầm nắm

- Có một cầu đàn hồi liên kết hai chiếc đũa, giúp người dùng dễ dàng hơn khi 

gắp thức ăn mà không bị rơi đũa. Dụng cụ này đũa có dạng bản lề hình chữ V với 

lỗ ở cả hai bên để luồn hai chiếc đũa vào và giữ chúng luôn luôn thành cặp.

- Người dùng có thể tự điều chỉnh chiều cao của người trợ giúp để phù hợp với 

sở thích cá nhân.

- Chiều dài đũa: 23 - 25 cm

- Chất liệu: Đũa làm bằng gỗ, dụng cụ hỗ trợ bằng nhựa dẻo an toàn với sức 

khỏe

- Một bộ sản phẩm bao gồm: 2 cặp đũa + 1 dụng cụ hỗ trợ

4 1 1 6

23

Vòng đeo đa 

năng (dụng cụ 

hỗ trợ cầm 

nắm)

Sản phẩm được may bằng chất liệu vải đặc biệt, có các dây nhám để tùy chỉnh 

kích cỡ tay cầm.
2 5 3 6 16

24
Dụng cụ hỗ 

trợ mặc quần

- Dụng cụ được làm bằng vải dù, bản dẹt 2-3cm, được thiết kế dạng chữ Y. Phần 

đuôi có có vòng để tròng vào cổ tay và đầu còn lại nối với hai nhánh. Phần đầu 

của mỗi nhánh có một kẹp hoặc móc để NKT có thể kẹp vào đai quần và kéo 

quần lên dễ dàng hơn.

- Kích thước: 70 - 100 cm

1 1 1 3 6
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25 Dụng cụ lấy đồ

- Dụng cụ dùng để khều, gắp đồ cho người hạn chế vận động và di chuyển, có 

thể gập lại

- Dụng cụ gồm 3 bộ phận: Tay cầm bằng nhựa, thân bằng hợp kim, càng bằng 

nhựa có ngàm có thể thu vào hoặc mở ra để khóa cố định đồ vật, ngàm này có 

thể điều khiển được bằng tay khóa ở tay cầm.

- Chất liệu: Hợp kim nhôm + ABS cường độ cao & TPR

- Trọng lượng: khoảng 300g

- Chiều dài: 80 - 100cm

- Kích thước khi mở: 83x13cm

- Kích thước khi gấp: 49x13cm

1 1

Vận chuyển

Giao hàng tới:

Trạm y tế các xã Bình Hải, Bình Lãnh, Bình Minh, Bình Quý, Bình Triều, huyện 

Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam


